
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 208/KH-THPT THĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 12  năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2022-2023 

  

Căn cứ Kế hoạch 135/KH-THPT THĐ, ngày 15 tháng 9 năm 2022 về Kế 

hoạch Giáo dục năm học 2022-2023 của trường THPT Trần Hưng Đạo; 

Căn cứ Quy chế kiểm tra - đánh giá học sinh trường THPT Trần Hưng 

Đạo năm học 2022-2023. 

            Trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối 

học kỳ I năm học 2022-2023 như sau: 

1. Môn kiểm tra: Tất cả các môn học theo quy định. 

2. Nội dung kiểm tra: Các nội dung, kiến thức, kỹ năng của tuần 1 đến tuần 14 

học kỳ I theo kế hoạch giáo dục của bộ môn đã xây dựng.  

3. Hình thức tổ chức, hình thức kiểm tra, thời gian làm bài 

Môn Khối Hình thức 

 tổ chức 

Hình thức kiểm tra Thời 

gian 

làm 

bài 

(Phút) 

Toán 10 Tập trung Trắc nghiệm+ Tự luận (4:6) 90 

11 Trắc nghiệm+ Tự luận (4:6) 90 

12 Trắc nghiệm 90 

Ngữ 

văn 

10 Tập trung Tự luận 90 

11 90 

12 90 

Tiếng 

Anh 

10 Tập trung Trắc nghiệm + Tự luận 

(có phần nghe) 

60 

11 60 

12 Trắc nghiệm 60 

Vật lí 10-TN Tập trung Trắc nghiệm+ Tự luận (4:6) 45 

10-XH Tập trung tại lớp 45 

11 Tập trung Tự luận 45 

12 (A;A1;B) Tập trung Trắc nghiệm 50 

12 (D) Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 



Hóa 

học 

10-TN Tập trung Trắc nghiệm+ Tự luận (4:6) 45 

10-XH Tập trung tại lớp 45 

11 Tập trung Trắc nghiệm+ Tự luận (4:6) 45 

12 (A;A1;B) Tập trung Trắc nghiệm 50 

12 (D) Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 

Sinh 

học 

10-TN Tập trung Trắc nghiệm+ Tự luận (5:5) 45 

10-XH Tập trung tại lớp 45 

11 Tập trung  Tự luận 45 

12 (A;A1;B) Tập trung Trắc nghiệm 50 

12 (D) Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 

Lịch 

sử 

10-TN Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 

10-XH Tập trung  Trắc nghiệm+ Tự luận (6:4) 45 

11 Tập trung  Trắc nghiệm 45 

12 (A;A1;B) Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 

12 (D) Tập trung  Trắc nghiệm 50 

Địa lý 10-XH Tập trung  Trắc nghiệm+Tự luận (5:5) 45 

11 Tập trung  Trắc nghiệm+Tự luận (5:5) 45 

12 (A;A1;B) Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 

12 (D) Tập trung  Trắc nghiệm 50 

GDC

D 

(KT&

PL) 

10-XH Tập trung  Trắc nghiệm+Tự luận (6:4) 45 

11 Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 

12 (A;A1;B) Tập trung tại lớp Trắc nghiệm 45 

12 (D) Tập trung  Trắc nghiệm 50 

Tin 

học 

10 Tập trung tại lớp Trắc nghiệm+Tự luận (7:3) 45 

11 Trắc nghiệm 

12 Trắc nghiệm 

Công 

nghệ 

10 Tập trung tại lớp Tự luận 45 

11 Tự luận 

12 Trắc nghiệm 

TN-HN 10 Tập trung tại lớp Trắc nghiệm+Tự luận (5:5) 45 

Thể 

dục 

3 Khối GVBM tự tổ chức  

GDQP  3 Khối 
Nghề PT 11 

4. Yêu cầu đề kiểm tra: 

4.1. Các mức độ nhận thức: 

Nhận biết: Thông hiểu: Vận dụng thấp: Vận dụng cao = 4:3:2:1 

4.2. Quy trình ra đề kiểm tra: 



- Xây dựng ma trận, bản đặc tả: Tổ trưởng gửi ma trận đặc tả về Phó Hiệu 

trưởng phụ trách chuyên môn hạn chót 09/12/2022. 

- Ra đề kiểm tra  

Môn Khối Số 

lượng 

đề 

Hạn chót nộp 

đề về phòng 

chuyên môn 

Giáo viên ra đề 

Toán 10 5 12/12/2022 Tổ phân công 

11 5 

12 5 

Ngữ văn 10 5 10/12/2022 Tổ phân công 

11 5 

12 5 

Tiếng 

Anh 

10 5 11/12/2022 Tổ phân công 

11 5 

12 5 

Vật lí 10-TN 4 13/12/2022 Tổ phân công 

11 4 

12(A;A1;B) 4 

10-XH 1 08/12/2022 Nguyễn Thị Phương Nhung 

12 (D) 1 05/12/2022 Nguyễn Phong Hùng 

Hóa học 10-TN 4 13/12/2022 Tổ phân công 

11 4 

12 (A;A1;B) 4 

10-XH 1 08/12/2022 Trần Nguyên Thông 

12 (D) 1 06/12/2022 Phạm Thị Anh Thư 

Sinh học 10-TN 4 11/12/2022 Tổ phân công 

12 (A;A1;B) 4 

11 4 

10-XH 1 08/12/2022 Phạm Thị Hồng Lâm 

12 (D) 1 07/12/2022 Phan Thị Linh Giang 

Lịch sử 10-TN 1 08/12/2022 Lê Thị Hiền 

10-XH 3 13/12/2022 Tổ phân công 

11 2 10/12/2022 Tổ phân công 

12 (A;A1;B) 1 05/12/2022 Nguyễn Thị Hằng 

12 (D) 3 13/12/2022 Tổ phân công 

Địa lý 10-XH 3 13/12/2022 Tổ phân công 

11 3 12/12/2022 Tổ phân công 



12 (A;A1;B) 1 06/12/2022 Vũ Thị Khuyên 

12 (D) 3 13/12/2022 Tổ phân công 

GDCD 

(KT&PL) 

10-XH 2 11/12/2022 Tổ phân công 

11 1 07/12/2022 Lê Thị Tố Loan 

12 (A;A1;B) 1 07/12/2022 Nguyễn Thị Bích Phượng 

12 (D) 2 11/12/2022 Tổ phân công 

Tin học 10 1 08/12/2022 Nhóm trưởng  

11 1 08/12/2022 

12 1 08/12/2022 

Công 

nghệ 

10 1 09/12/2022 Nhóm trưởng 

11 1 08/12/2022 

12 1 08/12/2022 

TN-HN 10 1 12/12/2022 Trần Thị Ngọc Phiến 

Thể dục 3 Khối Giáo viên bộ môn tự ra đề theo nội dung thống nhất 

trong nhóm chuyên môn GDQP  3 Khối 

Nghề PT 11 

5. Lịch kiểm tra: 

 

Thứ/Ngày Thời gian Môn Đối tượng học sinh 

Thứ 2 

(12/12/2022) 

Tiết 3 - Sáng Lịch sử Khối 12 (A, A1, B) 

Vật lí Khối 12 (D 

Thứ 3 

(13/12/2022) 

Tiết 3 - Sáng Địa lý Khối 12 (A, A1, B) 

Hóa học  Khối 12 (D) 

Thứ 4 

(14/12/2022) 

Tiết 3 - Sáng GDCD Khối 11; Khối 12 (A, A1, B) 

Sinh học Khối 12 (D) 

Thứ 5 

(15/12/2022) 

Tiết 3 - Sáng Công nghệ Khối 11, 12 

Lịch sử Khối 10-TN 

Môn 4 (Lý-Hóa-Sinh) Khối 10-XH 

Thứ 6 

(16/12/2022) 

Tiết 3 - Sáng Tin học Khối 11, 12 

Môn 5 (Tin-CN) Khối 10 

Thứ 2 

(19/12/2022) 

Tiết 2 - Sáng HĐTN-HN Khối 10 

Thứ 3 

(20/12/2022) 

Ca 1-7h00 Ngữ văn  Khối 10  

Ca 2-9h00 Ngữ văn  Khối 12 



Ca 3 -13h30 Ngữ văn Khối 11 

Lịch sử Khối 11 

Thứ 4 

(21/12/2022) 

Ca 1-7h00 

 

Tiếng Anh Khối 10  

Sinh học (KT&PL) 

Ca 2-9h00 Tiếng Anh Khối 12 

Sinh học (KT&PL) 

Ca 3-13h30 Tiếng Anh Khối 11 

Sinh học  

Thứ 5 

(22/12/2022) 

Ca 1-7h00 Toán Khối 10  

Ca 2-9h30 Toán Khối 12 

Ca 3-13h30 Toán Khối 11 

Địa lí 

Thứ 6 

(23/12/2022) 

Ca 1-7h00 Vật lí (Lịch sử) Khối 10 

Hóa học (Địa lý) 

Ca 2 - 9h30 Vật lí (Lịch sử) Khối 12 

Hóa học (Địa lý) 

Ca 3-13h30 Vật lí Khối 11 

Hóa học 

*Môn Thể dục, GDQP, Nghề PT 11; tổ chức kiểm tra trong tuần 15 

(nếu tuần 15 tiết dạy bị rơi vào tiết 3 sáng thì dời lên kiểm tra trong tuần 14). 

6. Chấm bài, trả bài, kiểm tra bổ sung:  

 a) Chấm bài 

 - Phần trắc nghiệm : Máy chấm 

- Phần tự luận : 

+ Môn kiểm tra tập trung tại lớp giáo viên chấm lớp giáo viên dạy (Không 

cắt phách bài thi).  

+ Môn kiểm tra tập trung cắt phách chấm theo quy định.  

 b) Trả bài, thông báo điểm. 

 - Tất cả các môn hoàn thành chấm kiểm tra hạn cuối ngày 30/12/2022. 

 - Ngày 02/01/2023 (Thứ 2): Ráp phách, rã bài theo lớp, trả bài thông báo 

điểm cho học sinh.  



Lưu ý : Nhóm trưởng tổ chức ráp phách, rã bài tập trung, giáo viên bộ 

môn trả bài đến học sinh, tiếp nhận các bài yêu cầu phúc khảo, gửi về nhóm 

trưởng, nhóm trưởng gửi về cô Xuyến. 

- Ngày 03/01/2023 (Thứ 3) : Tổ chức chấm phúc khảo. 

c) Kiểm tra bù : Những học sinh vắng kiểm tra tập trung có phép được tổ 

chức kiểm tra bù trong tuần 18 (từ 02-06/01/2023) 

7. Lưu ý : 

- Học sinh hòa nhập: Môn kiểm tra tập trung tại lớp các em kiểm tra theo 

lịch chung, bài kiểm tra của các học sinh này chấm riêng (sẽ có hướng dẫn sau). 

Môn kiểm tra tập trung sẽ tùy vào từng học sinh để cho các em kiểm tra chung 

lịch hay kiểm tra riêng (sẽ báo danh sách cụ thể gửi giáo viên bộ môn). 

 Trên đây là kế hoạch hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I năm học 2022 - 

2023. Đề nghị các tổ chuyên môn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thầy Hiệu trưởng ./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GDTrH Sở GD&ĐT “để báo cáo”; 

- Tổ chuyên môn “ để thực hiện”; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Hàn Thanh Tùng 

 


